
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH QPPL NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /UBND-NC  ngày      /12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 
 

 
TT Tên văn bản Sự cần thiết ban hành Đối tượng, phạm vi 

điều chỉnh 

Những nội dung chính 

của văn bản 

Dự kiến thời 

gian ban 

hành 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

1  Quyết định ban hành 

Quy định về quản lý 

trật tự xây dựng và 

phân cấp, ủy quyền 

quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (thay thế 

Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND) 

Để phù hợp với các quy định của: 

Luật Thanh tra, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định 

số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng, Nghị định số 16/2022/NĐ-

CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về xây dựng 

Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên 

quan đến công tác quản 

lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

các chủ thể tham gia 

hoạt động xây dựng có 

liên quan 

Quy định về quản lý trật tự 

xây dựng và phân cấp, ủy 

quyền quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị để thay thế 

Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Trị ban hành 

Quy chế phối hợp quản lý 

trật tự xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

Quý I/2023 Sở Xây 

dựng 

2  Quyết định ban hành 

Quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống 

thông tin, chia sẻ, 

cung cấp thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

địa phương 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 28 Nghị định số 44/2022/NĐ-

CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về 

xây dựng, quản lý và sử dụng hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến 

việc xây dựng, quản lý 

và khai thác, sử dụng hệ 

thống thông tin về nhà 

ở và thị trường bất động 

sản trên địa bàn tỉnh 

Quy định về việc cung cấp 

thông tin, phối hợp xây 

dựng, và duy trì hệ thống 

thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

Quý II/2023 Sở xây 

dựng 

3  Sửa đổi, bổ sung QĐ 

số 22/2018/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc 

Ngày 31/01/2022 Chính phủ ban 

hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 

 Sửa đổi, bổ sung theo các 

điều của Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP ngày 

31/01/2022 của Chính phủ.  

Quý I/ 2023 Sở Công 

Thương 
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ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý nhà 

nước về xử lý công 

trình xây dựng vi 

phạm hành lang bảo 

vệ an toàn công trình 

lưới điện cao áp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện 

lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt 

động dầu khí, kinh doanh xăng dầu 

và khí. 

Trong đó, theo khoản 2 Điều 42 của 

Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 

17/10/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy 

điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả thì Kiểm tra viên điện 

lực đang thi hành nhiệm vụ có thẩm 

quyền lập Biên bản vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực điện lực. Theo 

khoản 38 Điều 2 của Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính 

nêu trên thì Kiểm tra viên điện lực 

đang thi hành nhiệm vụ không còn 

thẩm quyền lập Biên bản vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực điện lực. 

Do đó, cần phải sửa đổi bổ sung Quy 

chế phối hợp quản lý nhà nước về xử 

lý công trình xây dựng vi phạm hành 

lang bảo vệ an toàn công trình lưới 

điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 
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4  Quyết định Ban hành 

Quy định quản lý kinh 

phí khuyến công; xây 

dựng, tổ chức thực 

hiện và quản lý 

chương trình, kế 

hoạch, đề án khuyến 

công địa phương tỉnh 

Quảng Trị. 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 

28/3/2018 của Bộ tài chính hướng 

dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công 

1. Đối tượng áp dụng: 

- Tổ chức, cá nhân trực 

tiếp đầu tư, sản xuất 

công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, bao gồm: 

Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ kinh doanh 

thành lập và hoạt động 

theo quy định của pháp 

luật; 

- Các cơ sở sản xuất 

công nghiệp áp dụng 

sản xuất sạch hơn; 

- Các tổ chức, cá nhân 

thuộc mọi thành phần 

kinh tế hoạt động dịch 

vụ khuyến công. 

2. Phạm vi áp dụng: 

Quy định các cơ chế, 

chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân tham gia 

phát triển sản xuất công 

nghiệp nông thôn, áp 

dụng sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quản lý kinh phí khuyến 

công tỉnh và cấp huyện; 

- Xây dựng, tổ chức thực 

hiện và quản lý chương 

trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công tỉnh và cấp 

huyện. 

Quý I-II/2023 Sở Công 

Thương 

5  Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 

26/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2017 của 

UBND tỉnh ban hành 

Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2017 thì chợ do Nhà nước 

đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc danh mục 

tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi 

ích công cộng. Việc khai thác, quản 

Đối tượng áp dụng: Các 

BQL, TQL, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã và 

các cá nhân quản lý 

chợ. 

Bãi bỏ Quyết định số 

26/2017/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về quy 

trình chuyển đổi mô hình 

Quý I/2023 Sở Công 

Thương 



4 

 

 

Quy định về quy trình 

chuyển đổi mô hình 

quản lý và kinh doanh 

khai thác chợ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

 

lý tài sản kết cấu hạ tầng thực hiện 

theo Mục 3, Chương VI của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2017. Theo đó, việc chuyển đổi mô 

hình quản lý và kinh doanh khai thác 

chợ theo các cơ chế sau: 

- Giao cho doanh nghiệp/hợp tác xã 

quản lý (quy định tại Điều 83, Mục 

3, Chương VI của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2017): Doanh 

nghiệp/hợp tác xã được quyền khai 

thác được thu tiền theo giá dịch vụ 

sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và 

khoản thu khác liên quan đến việc 

cung cấp dịch vụ theo quy định của 

pháp luật. Việc cho thuê quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng được 

thực hiện theo quy định của pháp 

luật về tài sản. 

- Chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (quy 

định tại Điều 84, Mục 3, Chương VI 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2017): Doanh nghiệp/hợp 

tác xã nhận chuyển nhượng có trách 

nhiệm đầu tư nâng cấp, mở rộng tài 

sản theo dự án được cơ quan, người 

có thẩm quyền phê duyệt; được thu 

phí, giá dịch vụ sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng và khoản thu khác liên 

quan đến việc cung cấp dịch vụ theo 

quy định của pháp luật. Thời hạn 

chuyển nhượng theo từng hợp đồng 

cụ thể. Việc chuyển nhượng thực 

Phạm vi điều chỉnh: 

Trên địa bàn toàn tỉnh. 

quản lý và kinh doanh 

khai thác chợ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 
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hiện theo pháp luật về đấu giá tài 

sản. 

- Bán đấu giá đối với trường hợp 

chuyển đổi chủ sở hữu (quy định tại 

Điều 84, Mục 3, Chương VI của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2017). 

- Chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp 

công lập sang công ty cổ phần theo 

quy định tại Quyết định số 

31/2017/QĐ-TTG ngày 17/7/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, 

danh mục, lĩnh vực thực hiện chuyển 

đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty 

cổ phần. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4, 

Chương I của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 

26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 

của UBND tỉnh thì hình thức chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ thông qua 

hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ 

định thầu. 

Vì vậy, các quy định tại Quyết định 

số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của UBND tỉnh không còn 

phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công năm 2017 và các quy 

định liên quan.       

6  Quyết định phê duyệt 

khung giá các loại 

rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (thay thế 

Quyết định số 

Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 

32/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có quy định 

“Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp 

- Phạm vi: Các huyện, 

thị xã, thành phố có 

rừng trên địa bàn tỉnh. 

- Đối tượng rừng xây 

dựng, áp dụng định giá 

- Quy định khung giá rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ, 

rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên theo trạng thái rừng 

áp dụng cho các địa 

Quý IV/2023 Sở Nông 

nghiệp 

và PTNT 
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19a/2013/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2013 của 

UBND tỉnh về việc 

ban hành khung giá 

rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị) 

và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban 

hành khung giá rừng tại địa phương. 

Đồng thời, xây dựng khung giá các 

loại rừng nhằm làm căn cứ để xác 

định giá các loại rừng trên địa bàn 

tỉnh; phục vụ cho các hoạt động kinh 

tế - xã hội; trong trường hợp khi Nhà 

nước cho thuê rừng, tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng rừng; thu hồi rừng, 

thanh lý rừng; xác định giá trị vốn 

góp; cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà 

nước, thoái vốn Nhà nước. Làm cơ 

sở để xác định giá trị phải bồi thường 

khi có hành vi vi phạm pháp luật gây 

thiệt hại đối với rừng nhưthiệt hại do 

thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại 

khác đối với rừng; xác định giá trị 

rừng phục vụ giải quyết tranh chấp 

liên quan tới rừng; xác định thuế, 

phí, lệ phí và các trường hợp khác 

theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước 

liên quan đến rừng. Vì vậy, việc 

tham mưu UBND tỉnh ban hành quy 

định khung giá rừng là thực sự cần 

thiết. 

rừng và khung giá các 

loại rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị: 

gồm rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và rừng 

sản xuất. 

+ Đối tượng áp dụng: 

Cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư có hoạt 

động liên quan đến định 

giá rừng, khung giá 

rừng. 

phương trên địa bàn tỉnh. 

- Quy địnhkhung giá rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ, 

rừng sản xuất là rừng trồng 

theo loài cây, tuổi rừng áp 

dụng cho các địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

 

7  Quyết định quy định 

cấp dự báo cháy rừng 

và các bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

Tại khoản 2 điều 46 Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Lâm nghiệp có quy định 

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có 

rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng 

và các bảng tra cấp dự báo cháy 

rừng”. Do vậy, việc tham mưu 

UBND tỉnh ban hành  Quyết định 

- Phạm vi:  Quy định về 

cấp dự báo cháy rừng 

và bảng tra cấp dự báo 

cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

- Đối tượng: Các cơ 

quan quản lý nhà nước; 

các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân, cộng 

- Xác định mùa cháy; 

- Xây dựng cấp dự báo 

cháy rừng; 

- Xây dựng các bảng tra 

cấp dự báo cháy rừng. 

Quý IV/2023 Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 
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quy định cấp dự báo cháy rừng và 

các bảng tra cấp dự báo cháy rừng là 

cần thiết 

đồng dân cư trong nước 

và các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có liên quan 

đến hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

8  Quyết định ban hành 

Quy định nội dung chi 

và mức chi của Quỹ 

phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của 

Chính phủ quy định về việc thành lập 

và quản lý Quỹ phòng, chống thiên 

tai, trong đó có quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết 

nội dung chi và mức chi của Quỹ cấp 

tỉnh tại Điều 16 Nghị định này theo 

đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp 

tỉnh”. 

Để kịp thời tạo cơ sở pháp lý quy 

định chi tiết về nội dung chi và mức 

chi của Quỹ phòng, chống thiên tai 

triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo phù hợp với các quy định 

và phát huy hiệu quả; việc tham mưu 

xây dựng trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định Quy định nội dung chi và 

mức chi của Quỹ phòng, chống thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất 

cần thiết. 

- Đối tượng áp dụng: 

Quy định này áp dụng 

đối với cơ quan, địa 

phương, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; tổ chức, cá 

nhân nước ngoài đang 

sinh sống, hoạt động 

hoặc tham gia công tác 

phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

-Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định này quy định 

chi tiết nội dung chi và 

mức chi Quỹ phòng, 

chống thiên tai (sau đây 

viết tắt là Quỹ) cho hoạt 

động ứng phó trong 

thiên tai, công tác hỗ 

trợ khắc phục hậu quả 

thiên tai và hoạt động 

phòng ngừa trước thiên 

tai trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

Quy định các nội dung liên 

quan, gồm: 

-Nội dung vàmứcchi: 

-Quy định mức phân bổ 

quỹ cho UBND cấp huyện 

và cấp xã 

-Quy định thẩm quyền chi 

và trình tự thủ tục chi 

-Nguyêntắc thựchiện 

 

Quý I/2023 Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

9  Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-

CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

  Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

Quý II/2023 Văn 

phòng 
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nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Thông tư số 

01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Văn phòng UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng UBND tỉnh 

UBND 

tỉnh 

10  Quyết định ban hành 

Quy chế hoạt động 

của hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh quảng 

trị (Thay thế Quyết 

định số 29/2020/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2020) 

Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chỉnh phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính 

- Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, 

Ban Quản lý KKT tỉnh, 

UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 

- Các cơ quan Trung 

ương được tổ chức theo 

ngành dọc trên địa bàn 

thực hiện tiếp nhận, trả 

kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công và Bộ phận Một 

cửa cấp huyện, cấp xã. 

- Ngân hàng và các đơn 

vị trung gian thanh toán 

thực hiện thu phí, lệ phí 

hồ sơ TTHC. 

- Nhân viên doanh 

nghiệp cung ứng dịch 

vụ bưu chính công ích 

được giao đảm nhận 

một hoặc một số công 

đoạn trong quá trình 

Quy định quản lý, vận 

hành và khai thác sử dụng 

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Quảng Trị 

Quý IV/ 2023 Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 
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tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính theo 

quy định của pháp luật. 

- Tổ chức, cá nhân có 

yêu cầu thực hiện thủ 

tục hành chính. 

11  Quyết định ban hành 

danh mục, mức chi 

phí hỗ trợ đào tạo 

nghề trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 03 tháng 

trên địa bàn tỉnh QT 

(thay thế Quyết định 

số 14/2016/QĐ-

UBND ) 

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Quyết định 

số 46/2015/QĐ-TTg ngày 

14/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng. 

Định mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng 

(theo Quyết định số 14/2016/QĐ-

UBND) so với thực tế hiện nay rất 

thấp nên không đủ chi phí để mở các 

lớp hỗ trợ đào tạo nghề. Do đó, cần 

thiết ban hành Quyết định để thay thế 

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND. 

Người lao động thuộc 

diện được hỗ trợ theo 

Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg và 

các Quyết định liên 

quan: Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

Quyết định số 90/QĐ-

TTg ngày 18/10/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 và 

Thông tư số 

53/2022/TT-BTC ngày 

12/8/2022 của Bộ tài 

-Ban hành danh mục 

ngành nghề mới. 

- Ban hành định mức chi 

phí đào tạo phù hợp với 

đơn giá hiện nay (làm cơ 

sở để đặt hàng cho các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 

tổ chức đào tạo cho các 

đối tượng thuộc diện được 

hỗ trợ) 

Quý II/ 2023 Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và 

Xã hội 
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chính quy định quản lý 

và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực 

hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 

12  Quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

số 09/2016/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị ban 

hành Quy chế xét, 

cho phép sử dụng thẻ 

đi lại của doanh nhân 

APEC thuộc phạm vi 

quản lý của UBND 

tỉnh Quảng Trị 

   Sau khi có 

hướng dẫn cụ 

thể của Cục 

Quản lý xuất 

nhập cảnh, 

Bộ Công an 

Công an 

tỉnh 

13  Quyết định Sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

26/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2019 của 

UBND tỉnh về việc 

quy định tỷ lệ quy đổi 

số lượng khoáng sản 

thành phẩm ra khoáng 

sản nguyên khai làm 

căn cứ tính phí bảo vệ 

môi trường trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

Đảm bảo quy định về hệ số nở rời từ 

thể tự nhiên sang thể nguyên khai 

của một số loại khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh làm cơ sở xác định sản 

lượng khoáng sản khai thác thực tế 

và tính tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản. 

- Các tổ chức cá nhân 

hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan thuế và các 

cơ quan quản lý nhà 

nước liên quan đến hoạt 

động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh. 

 

Bổ sung nội dung quy định 

hệ số nở rời từ thể tự nhiên 

sang thể nguyên khai của 

một số loại khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh làm cơ sở 

xác định sản lượng khoáng 

sản khai thác thực tế và 

tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. 

Quý II/2023 Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

14  Quyết định quy định 

mức bình quân diện 

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 

Các cơ quan, tổ chức, 

và các hộ gia đình, cá 

Hướng dẫn hạn mức giao 

đất ở, hỗ trợ đất sản xuất 

Quý III/2023 Sở Tài 

nguyên 
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tích đất hỗ trợ cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số 

(thay thế Quyết định 

số 11/2015/QĐ-

UBND ngày 

28/5/2015 của UBND 

tỉnh) 

của Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực 

hiện một số dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025. 

 

nhân đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo. 

cho đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo đang thiếu đất ở, 

đất sản xuất trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định 

1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt 

chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I từ năm 2021 – 

2025. 

và Môi 

trường 

15  Quyết định Quy định 

về công tác quản lý, 

bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

Theo quy định tại điểm c khoản 5 

Điều 51; điểm b và c khoản 6, Điều 

52; khoản 2, khoản 6 Điều 53; điểm 

c khoản 2 Điều 58; khoản 7 Điều 72; 

điểm b, c, d, Điều 86; điểm a khoản 

1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

. 

Các cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình và cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Quy định về hoạt động 

quản lý, bảo vệ môi 

trường; quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình và cá 

nhân trong hoạt động bảo 

vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

Quý IV/2023 Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

16  Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2019 của 

UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành Quy 

định sử dụng và quản 

lý hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công 

vụ trên địa bàn tỉnh 

QT 

Căn cứ ban hành văn bản là Quyết 

định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 

24/12/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc sử dụng và quản lý hộ 

chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

đã hết hiệu lực thi hành 

 Bãi bỏ Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 

07/3/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị ban hành Quy 

định sử dụng và quản lý 

hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ trên địa bàn 

tỉnh QT 

Quý I/2023 Sở Ngoại 

vụ 
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17  Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 

34/2014/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2014 Về 

việc ban hành Quy 

chế thực hiện các 

chương trình, chính 

sách ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và 

miền núi tỉnh QT 

Không còn phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương hiện nay 

 Bãi bỏ Quyết định số 

34/2014/QĐ-UBND ngày 

21/8/2014 Về việc ban 

hành Quy chế thực hiện 

các chương trình, chính 

sách ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

tỉnh QT 

Quý II/2023 Ban Dân 

tộc 

18  Quyết định ban hành 

tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng 

tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, địa 

phương thuộc phạm 

vi quản lý trên địa 

bàn tỉnh QT (thay thế 

Quyết định số 

53/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019) 

- Điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị quy định: “…Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến 

thống nhất bằng văn bản của Thường 

trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban 

hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng 

loại, số lượng) của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại đơn vị.” 

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND 

đã ban hành 03 năm, đến nay nhiều 

danh mục, số lượng không còn phù 

hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, cần 

ban hành quyết định để thay thế cho 

phù hợp với thực tế hiện nay. 

1.Phạm vi điều chỉnh: 

tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng (trừ máy 

móc, thiết bị chuyên 

dùng của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong 

lĩnh vực y tế, giáo dục 

và đào tạo) của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh QT. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Cơ quan nhà nước, cơ 

quan ĐCSVN, các tổ 

chức chính trị - xã hội 

được ngân sách nhà 

nước đảm bảo kinh phí 

hoạt động, ĐVSNCL 

(trừ ĐVSNCL tự đảm 

bảo chi thường xuyên 

và chi đầu tư), BQLDA 

sử dụng vốn nhà nước 

(sau đây gọi là cơ quan, 

tổ chức, đơn vị). 

Điều chỉnh tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng 

thay thế tiêu chuẩn, định 

mức theo Quyết định số 

53/2019/QĐ-UBND 

Quý III/2023 Sở Tài 

chính 
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19  Quyết định sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 

số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành 

đơn giá xây dựng nhà 

cửa, vật kiến trúc và 

đơn giá các loại cây, 

hoa màu trên địa bàn 

tỉnh QT 

Trong quá trình triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND 

đã phát sinh mộ số vướng mắc trong 

công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng 

mặt bằng. Vì vậy, cần thiết phải sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND để tạo cơ sở 

pháp lý xác định giá trị bồi thường, 

hố trợ thiệt hại về nhà, vật kiến trúc 

và cây, hoa màu gắn liền với đất khi 

nhà nước thu hồi đất phù hợp với 

thực tế hiện nay. 

 Quy định đơn giá xây 

dựng nhà, vật kiến trúc; 

đơn giá các loại cây hoa 

màu trên địa bàn tỉnh 

Quý IV/2023 Sở Tài 

chính 

Tổng cộng: 19 Quyết định QPPL 
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